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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN SƠN TRÀ -TP ĐÀ NẴNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

 

Bản án số: 07/2022/HS-ST                                  

Ngày: 15 - 3 -2022 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Đông Thanh 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Kim Thành và bà Dương Thị Bình. 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Xuân - Là Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.  

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Minh Tâm - Kiểm sát viên. 

 

 Ngày 15 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Sơn Trà xét xử 

công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 06/2022/HS-ST ngày 24 tháng 01 năm 

2022 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 06/2022/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 

3 năm 2022 đối với bị cáo: 

 Phạm Minh K Tên gọi khác: Đ.  

 Sinh ngày: 20/01/1988.  Tại: Đà Nẵng.    

 Nơi cư trú: Tổ 85, phường X, quận T, TP. Đà Nẵng. 

 Nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam.; 

tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Không rõ và bà: Phạm Thị Như 

T, sinh năm 1965; gia đình có hai anh em, bị cáo là con đầu. 

 Tiền án, tiền sự: Không. 

 Về nhân thân: Ngày 27/3/2017, Công an phường X, quận T xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý. 
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 Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 11/10/2021, hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm 

giữ Công an quận S, thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 

  - Bị hại: Bà Triệu Thị T, sinh năm 1990; địa chỉ: 66/1 Tạ Mỹ D, phường A, 

quận S, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 

 - Nguyên đơn dân sự: 

 + Tiệm ăn Chợ Lớn Hồ N – Công ty TNHH MTV Lâm Chí K. Đại diện 

theo pháp luật: Ông Lâm T, sinh năm 1983 – Chức vụ: Giám đốc; địa chỉ: Số 323 

Hoàng D, quận H, thành phố Đà Nẵng. Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn 

Thị Thùy L, sinh năm 1997; địa chỉ: Số 20 An Dương V, phường M, quận N, thành 

phố Đà Nẵng –  Chức vụ: Quản lý, theo Giấy ủy quyền ngày 04/11/2021 của Giám 

đốc. Vắng mặt. 

 + Công ty TNHH ABY S; địa chỉ: Số 138 đường Dương Đình N, phường 

A, quận S, TP. Đà Nẵng. Đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Thị D, sinh năm 1984 

– Chức vụ: Giám đốc; địa chỉ: Số 337 T, phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng. 

Vắng mặt. 

 + Công ty TNHH MTV TM & DV tổng hợp Casa B. Đại diện theo pháp 

luật: Ông Ngô Quang C, sinh năm 1981 – Chức vụ: Giám đốc; địa chỉ: Số 68 -70 

Dương Đình N, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng. Người đại diện theo ủy 

quyền: Bà Trần Thị Ngọc L, sinh năm 1994; địa chỉ: Thôn M, xã H, huyện H, 

thành phố Đà Nẵng  - Chức vụ: Quản lý, theo Giấy ủy quyền ngày 29/7/2021 của 

Giám đốc. Vắng mặt. 

 - Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

+ Công ty TNHH Nội Thất Thiên T. Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn 

Mậu T, sinh năm 1993 - Chức vụ: Giám đốc; địa chỉ: Số 10 Nguyễn Khoa C, 

phường  H, quận C, thành phố Đà Nẵng.  Người đại diện theo ủy quyền: Ông 

Phạm Ngọc S, sinh năm 1993; địa chỉ: Số 63 Triệu Quốc Đ, phường H, quận  C, 

thành phố Đà Nẵng, theo Giấy ủy quyền ngày 30/7/2021 của Giám đốc Công ty 

TNHH Nội Thất Thiên. Vắng mặt. 

+ Ông Võ Nhật L, sinh năm 1988; địa chỉ: Số 31 Đào Duy T, phường T, 

quận T, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 
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+ Bà Trịnh Thị Xuân V, sinh năm 1981; địa chỉ: Số 287 Hoàng D, quận H, 

thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 

+ Bà Trần Thị Thúy N, sinh năm 1979; địa chỉ: Số 35 Cù Chính L, quận T, 

thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 

+ Ông Phan Thanh S, sinh năm 1991; địa chỉ: Số 275 Hoàng Văn T, quận 

L, thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 

+ Ông Đỗ Duy K, sinh năm 2001; địa chỉ: Phòng 213, Chung cư A4,                

tổ 58 phường N, quận S, thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 

+ Bà Trần Thị Mai T, sinh năm 1980; địa chỉ: Số 141 Tố H, quận H, thành 

phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 

+ Bà Nguyễn Thị Ái N, sinh năm 1980; địa chỉ: K87/15 Đà S, quận L, 

thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 

+ Ông Nguyễn Xuân Đ, sinh năm 1955; địa chỉ: 456/4 Hoàng D, quận H, 

thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

 Trong khoảng thời gian từ ngày 25/3/2021 đến ngày 29/7/2021, Phạm Minh 

K không có nghề nghiệp, không có nguồn thu nhập, lấy việc trộm cắp tài sản làm 

nguồn sống chính, đã 08 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn quận S, 

thành phố Đà Nẵng để phục vụ cho nguồn sống chính của mình. Cụ thể như sau: 

Vụ thứ nhất: Vào ngày 25/3/2021, Phạm Minh K điều khiển xe môtô SYM  

Attila, màu đỏ - đen - xám, BKS: 43R1-4725 đi rảo quanh các tuyến đường trên 

địa bàn quận S để tìm cơ sở kinh doanh không có người trông coi,     bảo vệ để đột 

nhập lấy trộm tài sản. Khi đến đường Hồ N, phường P, quận S, K phát hiện thấy 

quán Tiệm ăn C; địa chỉ: Số 251 Hồ N, phường P, quận S - là cơ sở kinh doanh của               

Công ty TNHH MTV Lâm Chí K do ông Lâm T - Giám đốc làm đại diện, phía cửa 

sau hé mở nên K đẩy cửa đột nhập vào khu vực quầy thu ngân của tiệm ăn lấy 

được 01 máy tính tiền hiệu Ocha, model: W1401, màn hình 15,6 inches, màu đen 

và một số đồ gia dụng như xoong, nồi… đã cũ rồi Khoa chở toàn bộ số tài sản này 



 4 

về nhà bạn là Phan Thanh S cất giấu. Sau đó, Khoa mang đồ gia dụng đi bán cho 

một điểm thu mua phế liệu (K không nhớ rõ địa chỉ) được số tiền 100.000 đồng, 

còn máy tính K giữ lại chưa tiêu thụ. 

Tang vật thu giữ: 

- 01 máy tính tiền hiệu Ocha, model: W1401, màn hình 15,6 inches, màu 

đen (Đã trao trả cho chị Nguyễn Thị Thuỳ Linh – đại diện theo ủy quyền của Công 

ty TNHH MTV Lâm Chí K). 

Tại Kết luận số: 67/KL-HĐĐG ngày 03/12/2021 của Hội đồng định giá tài 

sản trong TTHS quận S xác định: 01 máy tính tiền hiệu Ocha, model: W1401, màn 

hình 15,6 inches, màu đen có giá trị 4.360.000 đồng.  

Đối với một số đồ gia dụng như xoong, nồi… mà K đã trộm cắp, chị Linh 

khai nhận mua đã lâu, không còn giá trị sử dụng nên Cơ quan CSĐT Công an quận 

S không tiến hành định giá. 

Về bồi thường dân sự: Chị Nguyễn Thị Thuỳ L đã nhận lại tài sản, không 

yêu cầu bồi thường gì thêm. 

Vụ thứ hai: Khoảng 02 giờ 00 phút ngày 18/4/2021, Phạm Minh K điều 

khiển xe môtô SYM Attila, màu đỏ - đen - xám, BKS: 43R1-4725, đi rảo quanh 

các tuyến đường trên địa bàn quận S để tìm cơ sở kinh doanh không có người trông 

coi, bảo vệ để đột nhập lấy trộm tài sản. Khi đi đến đường Dương Đình N, K phát 

hiện Nhà hàng APKUJEONG; địa chỉ: Số 136 đường Dương Đình N, phường A, 

quận S, TP. Đà Nẵng không có ai bảo vệ nên dùng mỏ - lết cạy cửa chính, đột nhập 

vào trộm cắp tài sản. Khi đi lên tầng 2 của nhà hàng, không tìm thấy tài sản gì nên 

K trèo qua văn phòng của Công ty TNHH ABY S; địa chỉ: Số 138 đường Dương 

Đình N, phường A, quận S, TP. Đà Nẵng, do bà Phạm Thị D -  Giám đốc làm đại 

diện để lục tìm tài sản. K dùng mỏ - lết và cây kéo cạy cửa chính văn phòng tầng 2 

của Công ty, rồi đẩy cửa đi vào lấy trộm được: 01 laptop nhãn hiệu Samsung 

NT450R5E, màu đen; 01 máy pha cà phê Delonghi EC685.BK, màu đen; 01 chiếc 

máy tính Apple IMac MF885, màu trắng - bạc; 01 chiếc tivi nhãn hiệu LG 

42LF550T, màn hình 42 inches, màu đen, rồi quay trở ra bằng đưỡng cũ. Sau khi 

trộm cắp được tài sản, K sử dụng xe môtô SYM Attila, màu đỏ - đen - xám, BKS: 
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43R1-4725 chở toàn bộ số tài sản lấy trộm được về nhà của anh Phan Thanh S tại 

địa chỉ 275 Hoàng Văn T, phường H, quận L, TP. Đà Nẵng cất giấu. Sau đó, K 

mang chiếc máy tính Apple IMac, MF885, màu trắng - bạc đến bán cho cửa hàng 

điện thoại Linh T; địa chỉ: Số 287 Hoàng D, quận H, TP. Đà Nẵng do chị Trịnh 

Thị Xuân V làm chủ được số tiền 8.000.000 đồng (tuy nhiên chị V khai nhận 

không nhớ có mua tài sản do K bán hay không, vì tại thời điểm cơ quan công an 

xác minh, lấy lời khai, tại cửa hàng điện thoại của chị V không có máy tính Apple 

IMac, MF885, màu trắng - bạc) bán chiếc tivi nhãn hiệu LG, màn hình 42 inches, 

màu đen cho anh Võ Nhật L được 1.000.000 đồng, sau đó L đã bán chiếc tivi này 

cho một người không quen biết với giá 2.700.000 đồng, chiếc máy cà phê K cho 

một người đàn ông (Không rõ lai lịch). Đối với 01 máy vi tính xách tay hiệu 

Samsung, màu đen, K cho Đỗ Duy K- là em của Phạm Minh K) mượn để sử dụng. 

Số tiền có được do bán tài sản trộm cắp, K tiêu xài hết.  

Tang vật tạm giữ:  

- 01 laptop nhãn hiệu Samsung NT450R5E, Chip core i3, Ram 8GB, màn 

hình 15,6 inches (Đã trao trả cho chị Phạm Thị D). 

Tại Kết luận số: 65/KL-HĐĐG ngày 19/11/2021 của Hội đồng định giá tài 

sản trong TTHS quận Sơn Trà xác định: 01 laptop nhãn hiệu Samsung NT450R5E, 

màu đen có giá trị 2.720.000 đồng; 01 máy pha cà phê Delonghi EC685.BK, màu 

đen có giá trị 2.360.000 đồng; 01 chiếc máy tính Apple IMac MF885, màu trắng - 

bạc có giá trị 7.400.000 đồng; 01 tivi nhãn hiệu LG 42LF550T, màn hình 42 

inches, màu đen có giá trị 1.240.000 đồng. Tổng giá trị tài sản bị trộm cắp là 

13.720.000 đồng. 

Về bồi thường dân sự:  

- Chị Phạm Thị D đã nhận lại 01 laptop nhãn hiệu Samsung NT450R5E, tiếp 

tục yêu cầu Phạm Minh K bồi thường số tài sản Khoa đã trộm cắp (không thu hồi 

được) bằng số tiền định giá tài sản, ngoài ra, chị Doan cũng có đơn xin giảm nhẹ 

hình phạt cho K. 

Vụ thứ ba: Khoảng 02 giờ 00 phút, ngày 16/6/2021, Phạm Minh K điều 

khiển môtô SYM Attila, màu đỏ - đen - xám, BKS: 43R1-4725, đi rảo quanh các 
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tuyến đường trên địa bàn quận S để để tìm cơ sở kinh doanh không có người trông 

coi, bảo vệ để đột nhập lấy trộm tài sản. Khi đi trên đường Dương Đình N, phát 

hiện Nhà hàng Karaoke Casa Blanca; địa chỉ: Số 68-70 đường Dương Đình N, 

phường A, quận S, TP. Đà Nẵng, thuộc Công ty TNHH MTV TM&DV tổng hợp 

C, do anh Ngô Quang C – Giám đốc làm đại  diện không có ai trông coi nên K đi 

đến cửa chính, dùng mỏ - lết mang theo cạy mở cửa chính, rồi đi vào trong lục tìm 

tài sản. Khi vào bên trong, Khoa dùng mỏ - lết tháo lấy 02 nhãn hiệu Toshiba 

43L3750VN, màn hình 43 inches, màu đen (mua năm 2019) treo tường tại quầy 

Bar, rồi tiếp tục đi vào 02 phòng hát karaoke tháo lấy 02 tivi nhãn hiệu Toshiba 

43L3750VN, màn hình 43 inches, màu đen (mua năm 2020) đang gắn trên tường. 

Sau đó Khoa chở 04 chiếc tivi này về nhà của anh Phan Thanh S tại địa chỉ 275 

Hoàng Văn T, phường H, quận L, TP. Đà Nẵng để cất giấu. Đến sáng cùng ngày, 

K liên hệ anh Võ Nhật L bán 04 chiếc tivi trên được 8.000.000 đồng. Sau đó, L đã 

bán 01 chiếc tivi nhãn hiệu Toshiba 43L3750VN, màn hình 43 inches, màu đen 

(mua năm 2020) cho một người không quen biết với số tiền 2.800.000 đồng, 01 

tivi nhãn hiệu Toshiba 43L3750VN, màn hình 43 inches, màu đen (mua năm 2020) 

thì L rã linh kiện để chung với các đồ điện tử khác, còn lại 02 chiếc tivi nhãn hiệu 

Toshiba 43L3750VN, màn hình 43 inches, màu đen (mua năm 2019) Linh tự 

nguyện giao nộp cho cơ quan công an.   

Tang vật tạm giữ:  

- 01 chiếc tivi nhãn hiệu Toshiba 43L3750VN, màn hình 43 inches, màu 

đen, số seri: 1720512M01511 (Đã trao trả cho chị Trần Thị Ngọc L – là người đại 

diện theo ủy quyền của Công ty TNHH MTV TM&DV tổng hợp C); 

- 01 chiếc tivi nhãn hiệu Toshiba 43L3750VN, màn hình 43 inches, màu 

đen, số seri: 1750180M00076 (Đã trao trả cho chị Trần Thị Ngọc L). 

Tại Kết luận số: 65/KL-HĐĐG ngày 19/11/2021 của Hội đồng định giá tài 

sản trong TTHS quận S xác định: 02 tivi nhãn hiệu Toshiba 43L3750VN, màn 

hình 43 inches, màu đen (mua năm 2019 – có tang vật) có tổng giá trị 6.160.000 

đồng; 02 tivi nhãn hiệu Toshiba 43L3750VN, màn hình 43 inches, màu đen (mua 
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năm 2020 – không có tang vật) có tổng giá trị 9.240.000 đồng. Tổng giá trị tài sản 

bị trộm cắp là 15.400.000 đồng. 

Về bồi thường dân sự:  

Chị Trần Thị Ngọc L đã nhận lại tài sản, tiếp tục yêu cầu K bồi thường số tài 

sản không thu hồi được bằng số tiền định giá tài sản, ngoài ra, chị L cũng có đơn 

xin giảm nhẹ hình phạt cho K. 

Anh Võ Nhật L yêu cầu Phạm Minh K bồi thường số tiền 4.000.000 đồng (là 

số tiền mà L đã mua 02 tivi của Khoa đã bị Công an thu giữ). 

Vụ thứ tư: Khoảng 10 giờ ngày 13/7/2021, Phạm Minh K điều khiển xe môtô 

SYM Attila, màu đỏ - đen - xám, BKS: 43R1-4725 để đi trộm cắp tài sản. Khi đến 

quán Bún chả H, địa chỉ: Số 16-17 đường Hồ N, phường A, quận S, TP. Đà Nẵng, 

do chị Triệu Thị T làm chủ, thấy không có người trông coi nên Khoa sử dụng mỏ 

lếch cạy cửa sau của quán và đột nhập vào bên trong quán thấy có 01 bộ máy điều 

hoà nhãn hiệu LG model S18ENA và 01 bộ máy điều hoà nhãn hiệu Sharp model 

AH-A18SEW (có cục lạnh và cục nóng) đã được tháo để dưới nền nhà nên K 

khiêng ra để lên xe mô tô chở về nhà của anh Phan Thanh S tại địa chỉ 275 Hoàng 

Văn T, phường H, quận L, TP. Đà Nẵng để cất giấu. Đến 14 giờ cùng ngày, K liên 

hệ bán 02 máy điều hoà này cho anh Phạm Ngọc S - là nhân viên của Cửa hàng đồ 

cũ Thiên T; địa chỉ: Số 10 Nguyễn Khoa C, phường H, quận C, TP. Đà Nẵng được 

số tiền 2.000.000 đồng. Số tiền bán tài sản, K đã tiêu xài cá nhân hết. 

Tang vật thu giữ: 

- 01 bộ máy điều hoà nhãn hiệu LG model S18ENA (có cục lạnh và cục 

nóng) 

- 01 bộ máy điều hoà nhãn hiệu Sharp model AH-A18SEW (có cục lạnh và 

cục nóng);  

Tất cả đều đã trao trả cho chị Triệu Thị T. 

Tại Kết luận số: 65/KL-HĐĐG ngày 19/11/2021 của Hội đồng định giá tài 

sản trong TTHS quận S xác định: 01 bộ máy điều hoà nhãn hiệu LG model 

S18ENA có giá trị 2.180.000 đồng; 01 bộ máy điều hoà nhãn hiệu Sharp model 
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AH-A18SEW có giá trị 1.900.000 đồng. Tổng giá trị tài sản bị trộm cắp là 

4.080.000 đồng. 

Về bồi thường dân sự:  

- Chị Triệu Thị T đã nhận lại tài sản, không yêu cầu bồi thường gì thêm. 

- Anh Phạm Ngọc S yêu cầu Phạm Minh K bồi thường số tiền 2.000.000 

đồng. 

Vụ thứ năm: Khoảng 10 giờ ngày 16/7/2021, Phạm Minh K tiếp tục điều 

khiển xe môtô SYM Attila, màu đỏ - đen - xám, BKS: 43R1-4725 đi đến quán Bún 

chả H, địa chỉ: Số 16-17 đường Hồ N, phường A, quận S, TP. Đà Nẵng do chị 

Triệu Thị T làm chủ để trộm cắp tài sản. Khi đến, K mở cửa quán đi vào (do trước 

đó K đã trộm cắp tài sản tại đây và khép cửa lại) rồi lấy 01 tủ bàn mát bằng sắt 

màu trắng nhãn hiệu Panchan Kitchen Vina kích thước (1,2x0,8x0,7)m rồi chở về 

nhà của anh Phan Thanh S tại địa chỉ 275 Hoàng Văn T, phường H, quận L để cất 

giấu. Sau đó, K liên hệ bán 01 tủ bàn mát này cho anh Phạm Ngọc S được số tiền 

500.000 đồng. Số tiền bán tài sản, K đã tiêu xài cá nhân hết. 

Tang vật thu giữ: 

- 01 tủ bàn mát bằng sắt màu trắng nhãn hiệu Panchan Kitchen Vina kích 

thước (1,2x0,8x0,7)m (Đã trao trả cho chị Triệu Thị T) 

 Tại Kết luận số: 65/KL-HĐĐG ngày 19/11/2021 của Hội đồng định giá tài 

sản trong TTHS quận S xác định: 01 tủ bàn mát bằng sắt màu trắng nhãn hiệu 

Panchan Kitchen Vina kích thước (1,2x0,8x0,7)m có giá trị 3.200.000 đồng. 

 Về bồi thường dân sự:  

- Chị Triệu Thị T đã nhận lại tài sản, không yêu cầu bồi thường gì thêm. 

- Anh Phạm Ngọc S yêu cầu Phạm Minh K bồi thường số tiền 500.000 đồng. 

 Vụ thứ sáu: Khoảng 03 giờ 00 phút ngày 17/7/2021, Phạm Minh K điều 

khiển môtô SYM Attila, màu đỏ - đen - xám, BKS: 43R1-4725, tiếp tục đến               

Nhà hàng Karaoke C, do ông Ngô Quang C - Giám đốc làm đại diện; địa chỉ: Số 

68-70 đường Dương Đình N, phường A, quận S, TP. Đà Nẵng để trộm cắp tài sản. 

Khi đến nơi, K dùng mỏ - lết mang theo cạy mở cửa chính, rồi đi vào bên trong lấy 

được 01 tủ đông, nhãn hiệu SANAKY VH-1599HYK, loại 100 lít, màu trắng tại 
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quầy Bar trong nhà hàng mang ra xe mô tô chở về nhà anh Phan Thanh S tại địa 

chỉ 275 Hoàng Văn T, phường H, quận L, TP. Đà Nẵng cất giấu. Đến sáng cùng 

ngày, K liên hệ và bán chiếc tủ đông này cho anh Phạm Ngọc S được số tiền 

1.200.000 đồng. Số tiền bán tài sản, K đã tiêu xài cá nhân hết. 

Tang vật tạm giữ: 

- 01 tủ đông, nhãn hiệu SANAKY VH-1599HYK, loại 100 lít, màu trắng 

(Đã trao trả cho chị Trần Thị Ngọc L); 

Tại Kết luận số: 65/KL-HĐĐG ngày 19/11/2021 của Hội đồng định giá tài 

sản trong TTHS quận S xác định: 01 tủ đông, nhãn hiệu SANAKY VH-1599HYK, 

loại 100 lít, màu trắng có giá trị 1.940.000 đồng. 

Về bồi thường dân sự:  

- Chị Trần Thị Ngọc L đã nhận lại tài sản, không yêu cầu bồi thường gì thêm 

và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Phạm Minh K. 

- Anh Phạm Ngọc Sơn yêu cầu Phạm Minh K bồi thường số tiền 1.200.000 

đồng. 

Vụ thứ bảy: Khoảng 10 giờ ngày 28/7/2021, Phạm Minh K tiếp tục điều 

khiển xe môtô SYM Attila, màu đỏ - đen - xám, BKS: 43R1-4725 đi đến quán Bún 

chả H, địa chỉ: Số 16-17 đường Hồ N, phường A, quận S, TP Đà Nẵng do chị 

Triệu Thị T làm chủ để trộm cắp tài sản. Khi đến, K mở cửa quán đi vào (do trước 

đó K đã trộm cắp tài sản tại đây và khép cửa lại) rồi lấy 01 tủ đông nhãn hiệu 

SANAKY VH4099A1 và một số đồ gia dụng như xoong, nồi… đã cũ rồi chở về 

nhà của anh Phan Thanh S tại địa chỉ 275 Hoàng Văn T, phường H, quận L để cất 

giấu. Sau đó, K liên hệ bán 01 tủ đông trên cho anh Phạm Ngọc S được số tiền 

2.000.000 đồng, bán số đồ gia dụng trên cho điểm thu mua phế liệu của chị Trần 

Thị Thuý N được số tiền 300.000 đồng (tuy nhiên chị N khai nhận do thời gian đã 

lâu, chị L không nhớ là có mua tài sản của K hay không). Toàn bộ số tiền bán tài 

sản, K đã tiêu xài cá nhân hết. 

Tang vật thu giữ: 

- 01 tủ đông nhãn hiệu SANAKY VH4099A1 (Đã trao trả cho chị Triệu Thị 

T). 
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Tại Kết luận số: 65/KL-HĐĐG ngày 19/11/2021 của Hội đồng định giá tài 

sản trong TTHS quận S xác định: 01 tủ đông nhãn hiệu SANAKY VH4099A1 có 

giá trị 1.350.000 đồng. 

Đối với một số đồ gia dụng như xoong, nồi… mà Khoa đã trộm cắp, chị T 

khai nhận mua đã lâu, không còn giá trị sử dụng nên Cơ quan CSĐT Công an quận 

S không tiến hành định giá. 

Về bồi thường dân sự: Chị Triệu Thị T đã nhận lại tài sản, không yêu cầu 

bồi thường gì thêm. 

- Anh Phạm Ngọc S yêu cầu Phạm Minh K bồi thường số tiền 2.000.000 

đồng. 

Vụ thứ tám: Khoảng 11 giờ ngày 29/7/2021, Phạm Minh K tiếp tục điều 

khiển xe môtô SYM Attila, màu đỏ - đen - xám, BKS: 43R1-4725 đi đến quán Bún 

chả H, địa chỉ: Số 16-17 đường H, phường A, quận S, TP Đà Nẵng do chị Triệu 

Thị T làm chủ để trộm cắp tài sản. Khi đến, K mở cửa quán đi vào (do trước đó K 

đã trộm cắp tài sản tại đây và khép cửa lại) rồi lấy một số tài sản gồm 04 cái chảo 

bằng kim loại; 09 cái nồi bằng kim loại, màu bạc; 01 cái thau bằng kim loại, màu 

bạc; 02 bếp khò; 01 rổ bằng kim loại; 05 khay đựng thức ăn bằng kim loại, màu 

bạc; 03 khay đựng thức ăn bằng kim loại, màu đen; 04 cái vá bằng kim loại; 100 

con dao bằng kim loại; 45 cái nĩa bằng kim loại; 220 đôi đũa bằng kim loại; 140 

cái thìa bằng kim loại rồi bỏ vào 01 thùng nhựa màu đỏ đưa lên xe chở đi. Khi đến 

đường Đông Kinh Nghĩa T thì K bị lực lượng tuần tra Công an quận S phát hiện, 

thu giữ cùng tang vật. 

Tang vật thu giữ: 

- 04 cái chảo bằng kim loại;  

- 09 cái nồi bằng kim loại, màu bạc;  

- 01 cái thau bằng kim loại, màu bạc;  

- 02 bếp khò;  

- 01 rổ bằng kim loại;  

- 05 khay đựng thức ăn bằng kim loại, màu bạc;  

- 03 khay đựng thức ăn bằng kim loại, màu đen; 
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- 04 cái vá bằng kim loại;  

- 100 con dao bằng kim loại;  

- 45 cái nĩa bằng kim loại;  

- 220 đôi đũa bằng kim loại;  

- 140 cái thìa bằng kim loại; 

- 01 thùng nhựa màu đỏ bị nứt vỡ; 

Tất cả tang vật trên đã trao trả cho chị Triệu Thị T. 

- 01 xe mô tô nhãn hiệu SYM Attila, màu đỏ - đen - xám, BKS: 43R1-4725 

bên trong cốp xe có: 01 cái búa; 01 cái kéo bằng kim loại; 02 cái mỏ lết; 01 máy 

mở ốc vít cầm tay; 01 tuốc - nơ - vít; 

Tại Kết luận số: 65/KL-HĐĐG ngày 19/11/2021 của Hội đồng định giá tài 

sản trong TTHS quận Sơn Trà xác định: Tổng giá trị tài sản Phạm Minh K trộm 

cắp vào ngày 29/7/2021 có giá trị 4.240.200 đồng. 

Về bồi thường dân sự: Chị Triệu Thị T đã nhận lại tài sản, không yêu cầu 

bồi thường gì thêm. 

Quá trình điều tra, Phạm Minh  K còn khai nhận: Vào khoảng tháng 4/2021 

(Không rõ thời gian cụ thể), K đã dùng mỏ-lết cạy phá cửa chính, đột nhập vào Nhà 

hàng A; địa chỉ: Số 136 đường Dương Đình N, phường A, quận S, TP Đà Nẵng, do 

bà C, sinh năm: 1963; Quốc tịch H, Số hộ chiếu: M19332603 làm chủ, lấy trộm 

được 08 màn hình máy tính. Sau đó, K đem bán cho điểm thu mua phế liệu (Chưa 

xác định địa điểm cụ thể) được số tiền 400.000 đồng và tiêu xài cá nhân hết. Qua 

xác minh tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Đà Nẵng, bà C đã xuất 

cảnh vào ngày 20/5/2020, do đó, hiện nay Cơ quan điều tra vẫn chưa làm việc 

được với bà C. Đối với thông tin tội phạm nêu trên, do bị hại là người nước ngoài, 

đồng thời hiện tại bị hại đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nên Cơ quan CSĐT Công an 

quận S tách thông tin trên và chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.               

Đà Nẵng xử lý (Công văn số: 874 ngày 20/12/2021 của Cơ quan CSĐT Công an 

quận S). 

Ngoài ra, qua điều tra còn xác định: 01 xe mô tô nhãn hiệu SYM Attila, màu 

đỏ - đen - xám, BKS: 43R1-4725 do chị Trần Thị Mai T đứng tên chủ sở hữu, vào 
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tháng 10/2016, chị Tđã bán xe này cho chị Nguyễn Thị Ái N. Sau đó chị N đã bán 

xe này cho cửa hàng xe máy “Thành T”, địa chỉ: 450 Hoàng D, quận H, do ông 

Nguyễn Xuân Đ làm chủ. Vào tháng 5/2017, Phạm Minh K đã mua lại xe này tại 

cửa hàng “Thành T” để làm phương tiện đi lại. 

 

* Lời khai của bị hại; nguyên đơn dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đã được công bố tại phiên tòa có nội dung phù hợp với lời khai của bị cáo. 

Cáo trạng số: 12/CT- VKS ngày 24/01/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân 

quận S, thành phố Đà Nẵng đã truy tố bị cáo Phạm Minh K về tội: “Trộm cắp tài 

sản” theo điểm b khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố theo bản 

cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phạm Minh K phạm 

tội:“Trộm cắp tài sản”, đồng thời đề nghị: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 173; 

điểm s, r khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; xử phạt              

bị cáo Phạm Minh Khoa từ 42 tháng tù đến 48 tháng tù.  

  * Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 BLHS; Điều 584, 586 và 589             

Bộ luật dân sự: Buộc bị cáo Phạm Minh K phải bồi thường cho:  

- Công ty TNHH ABY Sông H số tiền: 11.000.000 đồng. 

- Công ty TNHH MTV TM&DV tổng hợp C số tiền: 9.240.000 đồng. 

 - Công ty TNHH Nội thất Thiên T số tiền: 5.700.000 đồng. 

 - Ông Võ Nhật L số tiền: 4.000.000 đồng. 
 

 * Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS. 

 Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 xe mô tô nhãn hiệu SYM Attila, màu 

đỏ – đen – xám, BKS 43R1 – 4725, số máy 017095, số khung: 017095 đã qua sử 

dụng, không kiểm tra chất lượng (bể dàn nhựa, mất chữ Attila), mất chìa khóa -           

có giấy đăng ký mô tô, xe máy số: 000723 đứng tên chủ xe Trần Thị Mai T. 

 - Tịch thu tiêu hủy 01 cái búa; 01 cái kéo bằng kim loại; 02 cái mỏ lết; 01 

máy mở ốc vít cầm tay; 01 tuốc - nơ – vít. 
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          Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và thừa nhận 

Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà là đúng với hành vi mà             

bị cáo đã thực hiện. Bị cáo không có ý kiến tranh luận gì.  

         Tại phiên tòa, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Phan Thanh S và 

Đỗ Duy K không có ý kiến tranh luận. 

  Lời nói sau cùng của của bị cáo: Bị cáo đã nhận thức rõ hành vi phạm tội của 

mình, có thái độ ăn năn hối cải và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ               

hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận               

Sơn Trà, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận S, thành phố Đà Nẵng, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Qúa trình điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo, bị hại, nguyên đơn dân sự; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có 

người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi tố tụng, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

 [2]. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, 

nguyên đơn dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng như các chứng 

cứ, tài liệu khác mà cơ quan điều tra đã thu thập có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét 

xử có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 25/3/2021 đến ngày 

29/7/2021, trên địa bàn quận S, TP. Đà Nẵng, Phạm Minh K - không có nghề 

nghiệp, không có nguồn thu nhập đã 08 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản 

(trong đó có 06 lần đủ yếu tố cấu thành tội phạm) để phục vụ cho nguồn sống 

chính của bản thân, với tổng giá trị chiếm đoạt được Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự quận Sơn Trà xác định là: 48.290.200 đồng. Trong đó: 
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 - 01 máy tính tiền hiệu Ocha, model: W1401, màn hình 15,6 inches, màu đen 

của Tiệm ăn Chợ Lớn Hồ Nghinh – Công ty TNHH MTV Lâm Chí K, trị giá 

4.360.000 đồng;  

 - 01 laptop nhãn hiệu Samsung NT450R5E, màu đen, 01 máy pha cà phê 

Delonghi EC685.BK, màu đen, 01 chiếc máy tính Apple IMac MF885, màu trắng - 

bạc, 01 chiếc tivi nhãn hiệu LG 42LF550T, màn hình 42 inches, màu đen của Công 

ty TNHH ABY S, có tổng giá trị 13.720.000 đồng;  

  - 04 tivi nhãn hiệu Toshiba 43L3750VN, màn hình 43 inches, màu đen, 01 

tủ đông, nhãn hiệu SANAKY VH-1599HYK của Công ty TNHH MTV TM & DV 

tổng hợp C, có tổng giá trị 17.340.000 đồng;  

  - 01 bộ máy điều hoà nhãn hiệu LG model S18ENA, 01 bộ máy điều hoà 

nhãn hiệu Sharp model AH-A18SEW, 01 tủ bàn mát bằng sắt màu trắng nhãn hiệu 

Panchan Kitchen Vina, 01 tủ đông nhãn hiệu SANAKY VH4099A1, 04 cái chảo 

bằng kim loại, 09 cái nồi bằng kim loại, màu bạc, 01 cái thau bằng kim loại, màu 

bạc, 02 bếp khò, 01 rổ bằng kim loại, 05 khay đựng thức ăn bằng kim loại, màu 

bạc, 03 khay đựng thức ăn bằng kim loại, màu đen, 04 cái vá bằng kim loại,               

100 con dao bằng kim loại, 45 cái nĩa bằng kim loại, 220 đôi đũa bằng kim loại, 

140 cái thìa bằng kim loại, 01 thùng nhựa màu đỏ của chị Triệu Thị T, có tổng giá 

trị 12.870.200 đồng.  

  Hành vi trên của bị cáo Phạm Minh K đã đủ yếu tố cấu thành tội:             

“Trộm cắp tài sản” tội phạm và hình phạt được qui định tại điểm b khoản 2 Điều 

173 Bộ luật hình sự. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận S, thành 

phố Đà Nẵng truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 
 

 [3]. Xét tính chất vụ án và hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy: 

 Bị cáo Phạm Minh K có đầy đủ khả năng nhận thức được hành vi của mình 

là nguy hiểm cho xã hội, pháp luật nghiêm cấm nhưng với ý thức xem thường pháp 

luật, lợi dụng sở hở của người quản lý tài sản, bị cáo đã lén lút trộm cắp tài sản của 

bị hại, nguyên đơn dân sự với tổng số tiền: 48.290.200 đồng.  Kết quả của các lần 

phạm tội này bị cáo đều lấylàm nguồn sống chính. Hành vi phạm tội của bị cáo đã 

trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người khác, gây hoang mang lo sợ trong quần 
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chúng nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Do đó, hành vi này 

phải được xử lý với mức hình phạt tương xứng để giáo dục riêng bị cáo và phòng 

ngừa chung cho xã hội. 

 

[4]. Xét nhân thân của bị cáo thì thấy:  

[4.1]. Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo đã 08 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài 

sản, trong đó 06 lần đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội hai lần trở lên được quy định tại điểm g 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

[4.2]. Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm 

nay, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn; tỏ ra biết ăn năn hối cải; quá trình điều 

tra bị cáo đã khai ra những lần phạm tội trước đó, đồng thời các bị hại cũng có đơn 

xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Do đó, cần vận dụng điểm s, r khoản 

1, 2  Điều 51 của Bộ luật hình sự xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo khi lượng 

hình.  

 [5]. Về trách nhiệm dân sự:  

   [5.1]. Tại phiên tòa hôm nay, bị hại bà Triệu Thị T; nguyên đơn dân sự  

Tiệm ăn Chợ Lớn Hồ N - Công ty TNHH MTV Lâm Chí K vắng mặt nhưng trong 

trong hồ sơ thể hiện không yêu cầu bị cáo bồi thường gì nên không đề cập đến. 

   [5.2]. Đối với nguyên đơn dân sự: Công ty TNHH ABY S; Công ty TNHH 

MTV TM&DV tổng hợp C; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Công ty 

TNHH Nội thất Thiên T và ông Võ Nhật L vắng mặt nhưng trong hồ sơ thể hiện 

chưa nhận lại được tài sản nên yêu cầu bị cáo bồi thường, cụ thể: 

 - Công ty TNHH ABY S yêu cầu bồi thường: 11.000.000 đồng. 

 - Công ty TNHH MTV TM&DV tổng hợp C yêu cầu bồi thường: 9.240.000 

đồng. 

 - Công ty TNHH Nội thất Thiên T yêu cầu bồi thường: 5.700.000 đồng. 

 - Ông Võ Nhật L yêu cầu bồi thường: 4.000.000 đồng. 

  Xét yêu cầu của nguyên đơn dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan thì thấy hoàn toàn chính đáng, phù hợp với Điều 48 BLHS; Điều 584, 586 và 

589 BLDS nên cần chấp nhận.  
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[6]. Xử lý vật chứng:  

 [6.1]. Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu SYM Attila, màu đỏ – đen – xám, BKS 

43R1 – 4725, số máy 017095, số khung: 017095 đã qua sử dụng, không kiểm tra 

chất lượng (bể dàn nhựa, mất chữ Attila), mất chìa khóa (có giấy đăng ký mô tô, xe 

máy số: 000723 đứng tên chủ xe Trần Thị Mai T - Đang lưu tại hồ sơ vụ án) - là 

phương tiện bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung 

công quỹ Nhà nước  

 [6.2]. Đối với 01 cái búa; 01 cái kéo bằng kim loại; 02 cái mỏ lết; 01 máy 

mở ốc vít cầm tay; 01 tuốc - nơ – vít không liên quan đến hành vi phạm tội của            

bị cáo nhưng bị cáo không có nhu cầu nhận lại. Xét thấy, các vật dụng trên không 

còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu để tiêu hủy. 

(Toàn bộ số vật chứng này hiện nay do Chi cục Thi hành án quận S, thành 

phố Đà Nẵng đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/02/2022). 

 [7]. Đối với số tiền 400.000 đồng (trong đó:  00.000 đồng có được t  việc 

bán xoong, nồi ... trộm cắp của Tiệm ăn  Chợ   n Hồ N – Công ty TNHH MTV 

 âm Ch    và 300.000 đồng có được t  việc bán xoong, nồi ... trộm cắp của quán 

Bún chả Hà Nội) - là tiền bị cáo thu lợi bất chính nhưng bị hại và nguyên đơn dân 

sự không yêu cầu bồi thường nên HĐXX không đề cập đến. 
 

  [8]. Đối với hành vi của Phan Thanh S– có mối quan hệ là bạn bè hát lô tô 

với Phạm Minh K, Sang không biết toàn bộ tài sản Phạm Minh K mang về để tại 

nhà Sang là tài sản do trộm cắp mà có (vì Knói đó là tài sản tại các nhà hàng, thấy 

rẻ nên K mua về bán lại kiếm lời), do đó Cơ quan CSĐT Công an quận S không đề 

xập xử lý đối với Sang là phù hợp. 
 

 [9]. Đối với hành vi của Phạm Ngọc S, Võ Nhật L do những người này đều 

không biết tài sản do Phạm Minh Kmang đến bán là do trộm cắp mà có (vì K nói 

đó là tài sản K mua thanh lý tại các nhà hàng) nên Cơ quan CSĐT Công an quận S 

không đề xập xử lý là có cơ sở. 
 

 [10]. Đối với hành vi của Trịnh Thị Xuân V, Trần Thị Thuý N, do những 

người này đều không biết có mua tài sản do Phạm Minh K mang đến bán hay 
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không, đồng thời chị V và N cũng không biết đó là những tài sản do trộm cắp mà 

có nên Cơ quan CSĐT Công an quận S không đề xập xử lý là có cơ sở. 
 

 [11]. Đối với hành vi của Đỗ Duy K, do không biết laptop Phạm Minh K 

cho K mượn để sử dụng là tài sản do trộm cắp mà có nên Cơ quan CSĐT Công an 

quận S không đề xập xử lý là có căn cứ. 

 

 Xét các đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa hôm nay phù hợp 

với nhận định của HĐXX nên chấp nhận. 
 

 [12]. Bị cáo phải chịu án phí hình sự và án phí dân sự theo quy định của pháp 

luật. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Tuyên bố: Bị cáo Phạm Minh K phạm tội:“Trộm cắp tài sản”. 

 1. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 173; điểm r, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm 

g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.  

 Xử phạt: Bị cáo Phạm Minh K 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bắt tạm giam (11/10/2021). 

 2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 BLHS; Điều 584, 586 và 589               

Bộ luật dân sự: Buộc bị cáo Phạm Minh K phải bồi thường cho:  

- Công ty TNHH ABY S số tiền: 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng). 

- Công ty TNHH MTV TM&DV tổng hợp C số tiền: 9.240.000 đồng (Chín 

triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng). 

- Công ty TNHH Nội thất Thiên T số tiền: 5.700.000 đồng (Năm triệu bảy 

trăm ngàn đồng). 

- Ông Võ Nhật L số tiền: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 357 và 

khỏa 2 Điều 468 Bộ luật dân sự. 
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  3. Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS. 

  3.1  Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 xe mô tô nhãn hiệu SYM Attila, 

màu đỏ – đen – xám, BKS 43R1 – 4725, số máy 017095, số khung: 017095 đã qua 

sử dụng, không kiểm tra chất lượng (bể dàn nhựa, mất chữ Attila), mất chìa khóa 

(có giấy đăng ký mô tô, xe máy số: 000723 đứng tên chủ xe Trần Thị Mai T - Đang 

lưu tại hồ sơ vụ án). 
 

 3.2  Tịch thu tiêu hủy 01 cái búa; 01 cái kéo bằng kim loại; 02 cái mỏ lết; 01 

máy mở ốc vít cầm tay; 01 tuốc - nơ – vít. 

(Toàn bộ số vật chứng này hiện nay do Chi cục Thi hành án quận S, thành 

phố Đà Nẵng đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/02/2022). 
 

 4. Án phí: Bị cáo phải chịu án phí HS-ST: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn 

đồng) và án phí DS-ST: 1.497.000 đồng (Một triệu bốn trăm ch n mươi bảy ngàn 

đồng). 
 

 Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo, người liên quan có mặt có quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng bị hại, nguyên đơn dân sự và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được trích sao bản án. 
 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành 

án dân sự. 

 

 

Nơi nhận:                                            TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

 - Người tham gia tố tụng;                                             Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 - VKSND quận S; 

- Chi cục THADS quận S; 

 - Lưu hồ sơ; 

 

                                                                            Nguyễn Thị Đông Thanh                                              
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